MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM HỌC 2023-2024
MÔN TOÁN 9
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Căn bậc hai
	Khai phương một tích, thương. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
	 Thu gọn biểu thức (không có căn chữ)
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1,0
10%
	1
1,0
10%
	
	
	2
2,0
20%

	2. Hàm số y = ax + b
	Vẽ (D) và (D’)
	Tìm tọa độ giao điểm của (D) và(D’)
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1.0
10%
	1
0,5
5%
	
	
	2
1,5
15%

	3. Giải phương trình chứa căn
	
	PT đưa về dạng:


	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	1
1,0
10%
	
	
	1
1,0
10%

	4. Bài toán thực tế về hàm số bậc nhất
	Cho trước hàm số biết hệ số a, b
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
0,5
5%
	1
0,5
5%
	
	
	2
0.75
7,5%

	5. Bài toán thực tế hình
	
	Ứng dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	1
0,75
7,5%
	
	
	1
1,0
10%

	6. Bài toán thực tế tính toán
	
	
	Bài toán tính toán liên quan đến %
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	
	1
0,75
7,5%
	
	1
0.75
7.5%

	7. Hình học 
	Chứng minh tiếp tuyến; vuông góc; song song 
	
	Chứng minh đẳng thức …
	Chứng minh góc bằng nhau, 3 điểm thẳng hàng…
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1,0
10%
	
	1
1,0
10%
	1
1,0
10%
	3
3,0
30%

	Tổng số câu:
TS điểm:
Tỉ lệ:
	4
3,5
35%
	5
3.75
37.5%
	2
1.75
17.5%
	1
1,0
10%
	12
10,0
100%



	[bookmark: _Hlk148727449][bookmark: _Hlk148727500]ĐỀ MINH HỌA
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Thời gian 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


[bookmark: _Hlk121592302]Bài 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn:



Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 


Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số  có đồ thị (D) và hàm số  có đồ thị (D’).
a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.

Bài 4 (1 điểm). Mối liên hệ giữa nhiệt độ trung bình T và độ cao h (so mực nước biển) được cho bởi hàm số T = 30 – 5h (trong đó T tính theo °C và độ cao h tính theo ki-lô-mét). 
a) Thành phố Đà Lạt có độ cao 1,5 km so với mực nước biển. Hỏi tại thành phố Đà Lạt có nhiệt độ trung bình là bao nhiêu 0C?
b) Biết nhiệt độ trung bình tại đỉnh Fansipan là 140C. Tính độ cao của đỉnh Fansipan so với mực nước biển.
	Bài 5 (0,75 điểm) Một người đi xe đạp lên một đoạn đường dốc từ A đến đỉnh dốc B ( hình 1) có độ nghiêng 70 so với phương nằm ngang và đi với vận tốc trung bình 6 km/h, biết đỉnh dốc cao khoảng 70 m so với phương nằm ngang. Hỏi đoạn đường dốc đó dài bao nhiêu mét và người đó phải mất bao nhiêu phút để tới đỉnh dốc ? ( các kết quả trong bài làm tròn đến hàng đơn vị )
	[image: ]
Hình 1


Bài 6 (0.75 điểm). Tại một cửa hàng kinh doanh quần áo, người ta đưa ra giá niêm yết của một cái áo là 900 000 đồng. Người ta tính rằng nếu giảm giá bán 225 000 đồng so với giá niêm yết thì cửa hàng vẫn lãi 25% so với giá gốc. Tính giá gốc của một cái áo và giá bán của một cái áo để cửa hàng  lãi 40% so với giá gốc ?
[bookmark: _GoBack]
Bài 7 (3 điểm). Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là 2 tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của BC và OA. Vẽ đường kính BM của đường tròn (O).
1. Chứng minh OA  BC và MC // OA 
1. Gọi F là giao điểm của AM với (O). Chứng minh BF  AM và AC2 = AF . AM
1. Gọi K là giao điểm của CF và OA. Chứng minh AK2 = KF .KC và K là trung điểm của AH.




HƯỚNG DẪN ĐÁP SỐ
Bài 1:


Bài 2: 


Bài 3:

Bài 5: Ta có  
Đổi 6 km/h = 100 m/phút

Thời gian người đó đi đến đỉnh dốc là  (phút)
Bài 6

Giá bán sau khi giảm 225 000 đồng là 900 000  (đồng)
Vì bán với giá 675 000 đồng thì cửa hàng lãi 25% so với giá gốc
 Nên giá gốc = 675 000 : (1+25%) = 540 000 (đồng)
Để lãi 40% so với giá gốc thì cửa hàng phải bán với giá là
540 000 . (1+40%) = 756 000 (đồng)
Bài 7: 
[image: ]
a) OB = OC ; AB =AC =>OA là đường trung trực của CB => OA  BC
∆MBC nội tiếp đường tròn (O) và có MB là đường kính => ∆MBC vuông tại C => MC  BC
Vậy OA // MC ( cùng vuông góc BC)
b) ∆MBF nội tiếp đường tròn (O) và có MB là đường kính => ∆MBF vuông tại C => BF  AM
=>AB2 = AF . AM 
Mà AB = AC nên AC2 = AF .AM
c) C/m được ∆KAF  ∆KCA => AK2 = KF .KC, chứng minh HK2 = KF .KC => AK = KH
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